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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 22
   I.Đọc bài Chuyện bốn mùa - Hãy khoanh vào đáp án đúng 
Câu 1:Trong bài:"Chuyện bốn mùa " nói về mùa nào? 
A.Mùa hạ                           C.Mùa đông                 B.Mùa thu.    D. Mùa xuân.                        
E. Cả 4 ý trên đều đúng 
Câu 2:Trong bài:"Chuyện bốn mùa" em hiểu từ" tựu trường" có nghĩa là:
 A.Cùng đến trường                                                       B. Ngày đi học cuối năm       
 C.Cùng đến trường để mở đầu năm học                        D. Tất cả các ý trên đều đúng 
Câu 3:Chỗ trống trong câu: "Cây yếu gió... ....ay " điền chữ: 
           A.chữ n                           B.chữ l                    C.chữ ng         
Câu 4: Ý nào trả lời đúng lời " bà Đất " về mùa xuân: 
A.làm cho cây lá tươi tốt                           B. nhắc học sinh ngày tựu trường
 C.ấp ủ mầm sống cho cây                         D.làm cho bầu trời cao xanh 
Câu 5: Viết tiếp để hoàn chỉnh những điều bà Đất nói về các nàng tiên trong bài đọc.
a. Xuân làm cho ……………………………………………………………………
b. Hạ cho ……………………………………………………………………………
c. Thu làm cho …………………………………………………………………….
d. Còn cháu Đông, cháu ……………………………………………………………
Câu 6: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm? (đánh dấu √ vào trước đáp án đúng)
□ Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện.
□ Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
Câu 7: . Chọn từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ sau:
Trắng muốt, ấp ủ, xanh ngắt, mát mẻ, nảy lộc, rực rỡ, trong vắt, tươi tốt. 
......................................................................................................................................
Câu 8. Chän ch÷ ®· cho trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm.
- (xao, sao)        ngôi ...........  ;      .............  ®éng
- (x©u, s©u)        ...........  kim           ;    ..........   bä
- (x¸t, s¸t)          ........... sao          ;      xay  .............
- (su, xu)              qu¶ su ............    ;   ®ång ............
- (sung, xung)       ........... søc         ;    ...............  phong

Câu 9. Nèi tªn con thó víi ®Æc ®iÓm cña nã?
	hæ
	
	hiÒn lµnh

	nai
	
	hung d÷

	c¸o
	
	nhanh nhÑn

	gÊu
	
	ranh m·nh

	sãc
	
	khoÎ nhÊt c¸c loµi thó

	v­în
	
	hay ®¸ hËu

	voi
	
	th­êng hay hó

	ngùa
	
	bÐo vµ d÷ tîn



[bookmark: _GoBack]Câu 10: Viết từ 3-5 câu, tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



